
 

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

            Số:           /QĐ-ĐHĐT               Đồng Tháp, ngày       tháng  7 năm 2025  

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2024 - 2025  

cho sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học-Mầm non, Trường Sư phạm  

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

 

Căn cứ Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg ngày 10/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp, nay là Trường Đại học  

Đồng Tháp; 

Căn cứ Nghị quyết số 156/NQ-HĐT ngày 29/3/2024 của Hội đồng trường 

Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của 

Trường Đại học Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-ĐHĐT ngày 17/3/2016 của Hiệu trưởng Trường  

Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập  

đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại học, cao đẳng; 

Căn cứ Thông báo số 381/TB-ĐHĐT ngày 07/02/2025 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Đồng Tháp về việc tạm giao kinh phí khoán cấp học bổng khuyến khích  

học tập cho sinh viên, năm học 2024 - 2025; 

Xét đề nghị số 38/ĐN-GDTH-MN ngày 01/7/2025 của khoa Giáo dục  

Tiểu học-Mầm non, Trường Sư phạm về việc cấp học bổng khuyến khích học tập 

học kỳ II, năm học 2024 - 2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác sinh viên,  

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối, năm học 2024 - 2025 cho 

193 (một trăm chín mươi ba) sinh viên hệ đại học và 16 (mười sáu) sinh viên hệ cao đẳng 

(thuộc các ngành đào tạo sư phạm) đạt kết quả học tập xuất sắc, giỏi trong học kỳ I,  

năm học 2024 - 2025 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Thời gian được cấp học bổng là 05 tháng. Mức chi theo quy định  

hiện hành và theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường. 

Điều 3. Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác sinh viên, Trưởng phòng  

Kế hoạch - Tài chính, Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học-Mầm non, Trường Sư phạm 

và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
         KT. HIỆU TRƯỞNG 

          PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

      

        Cao Dao Thép 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, CTĐ&CTSV (Nhân). 

 

Ký số tại DThU, xác thực chữ ký tại https://do.dthu.edu.vn/xac-nhan-ky-so
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TT MSSV Họ và tên Lớp
Điểm

TBCHT

Điểm
rèn 

luyện
Xếp loại

 Số tiền
01 tháng 

Số tháng
được 

hưởng
Thành tiền Ghi chú

1 0021411754 Nguyễn Thị Thanh Thảo ÐHGDMN21A 4.00 95 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

2 0021411696 Trần Ngọc Quỳnh ÐHGDMN21C 4.00 97 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

3 0021411785 Hồ Thị Anh Thư ÐHGDMN21A 3.93 97 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

4 0021411903 Nguyễn Thị Cẩm Tú ÐHGDMN21A 3.93 93 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

5 0021411970 Lê Thị Xuyên ÐHGDMN21A 3.93 93 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

6 0021411977 Nguyễn Như Ý ÐHGDMN21A 3.93 93 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

7 0021411322 Huỳnh Thị Thanh Hương ÐHGDMN21C 3.93 98 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

8 0021411324 Nguyễn Thị Quỳnh Hương ÐHGDMN21C 3.93 93 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

9 0021412678 Võ Kim Mộng ÐHGDTH21B 4.00 92 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

10 0021410460 Trần Thị Thuý Nga ĐHGDTH21B 4.00 97 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

11 0021410067 Võ Thuý Châu ÐHGDTH21A 3.87 92 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

12 0021410589 Lê Thị Yến Nhi ÐHGDTH21B 3.87 94 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

13 0021410591 Lưu Thị Ý Nhi ÐHGDTH21B 3.87 90 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

14 0021410609 Trần Thị Thanh Nhi ÐHGDTH21B 3.87 96 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

15 0021412282 Trần Thị Mỹ Duyên ÐHGDTH21D 3.87 90 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

16 0021410344 Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt ÐHGDTH21A 3.73 92 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

17 0021410449 Trần Ngọc Mỹ ÐHGDTH21B 3.73 96 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

18 0021410807 Lê Thị Thu Thảo ÐHGDTH21B 3.73 93 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

DANH SÁCH CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

 KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC - MẦM NON, TRƯỜNG SƯ PHẠM
(Các ngành đào tạo sư phạm)

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-ĐHĐT  ngày          tháng  7  năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp)



19 0021410896 Diệp Thị Phương Thuỳ ÐHGDTH21C 3.73 93 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

20 0021410995 Đặng Lê Hồng Tươi ÐHGDTH21C 3.73 94 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

21 0021412448 Lê Thị Ngọc Huyền ÐHGDTH21D 3.73 92 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

22 0021413309 Nguyễn Thị Phương Thuỳ ÐHGDTH21D 3.73 93 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

23 0021411859 Đặng Thị Thu Trang ÐHGDTH21D 3.73 99 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

24 0022410766 Nguyễn Diễm Hương ĐHGDMN22A 4.00 94 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

25 0022410345 Lê Thị Hoàng Kim ĐHGDMN22A 4.00 93 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

26 0022410059 Hoàng Thị Mộng Thường ĐHGDMN22A 4.00 93 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

27 0022410030 Hồ Thị Thúy Vi ĐHGDMN22A 3.86 93 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

28 0022410461 Đặng Thị Hồng Nhung ĐHGDMN22A 3.71 97 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

29 0022411762 Nguyễn Thị Ngọc Khánh ĐHGDMN22B 3.71 95 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

30 0022412507 Lương Khanh Trang Dạ ÐHGDTH22M 3.64 98 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

31 0022410033 Nguyễn Ngọc Tường Vy ÐHGDTH22A 3.62 91 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

32 0022410233 Trần Trang Ngọc Vi ÐHGDTH22L 3.62 92 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

33 0023411419 Võ Kim Huyên ĐHGDTH23F 4.00 97 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

34 0023410190 Nguyễn Trọng Nhân ĐHGDTH23I 4.00 90 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

35 0023410069 Ngô Thị Huỳnh Như ĐHGDTH23A 3.87 90 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

36 0023412456 Phan Nguyễn Vi Thơ ĐHGDTH23J 3.87 95 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

37 0023410076 Lê Bảo Ngọc Hân ĐHGDTH23A 3.80 92 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

38 0023410015 Trần Thị Mỹ Tâm ĐHGDTH23A 3.80 92 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

39 0023410167 Nguyễn Dương Ngọc Trâm ĐHGDTH23A 3.80 92 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

40 0023410199 Hồ Diễm Trân ĐHGDTH23A 3.80 92 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

41 0023410074 Huỳnh Thị Như Ý ĐHGDTH23A 3.80 90 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

42 0023410192 Trần Võ Gia Hy ĐHGDTH23B 3.80 91 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

43 0023410329 Nguyễn Thị Kim Tiền ĐHGDTH23B 3.80 92 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

44 0023410687 Nguyễn Phước Huy ĐHGDTH23C 3.80 92 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000



45 0023410725 Trần Điền Khoa ĐHGDTH23C 3.80 95 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

46 0023410599 Lê Thị Trường Vy ĐHGDTH23C 3.80 92 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

47 0023410846 Trần Thị Lài Em ĐHGDTH23D 3.80 93 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

48 0023414156 Triệu Thoại Ngân ĐHGDTH23E 3.80 90 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

49 0023411053 Nguyễn Ngọc Phương Vy ĐHGDTH23E 3.80 98 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

50 0023411249 Phan Thị Tuyết Hương ĐHGDTH23F 3.80 99 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

51 0023411424 Trần Thanh Khang ĐHGDTH23F 3.80 94 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

52 0023411434 Phạm Nguyễn Hạnh Quỳnh ĐHGDTH23F 3.80 93 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

53 0023412006 Giang Thị Hồng Lanh ĐHGDTH23H 3.80 92 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

54 0023412119 Huỳnh Thị Hồng Hạnh ĐHGDTH23I 3.80 93 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

55 0023412353 Phan Lương Minh Bửu ĐHGDTH23J 3.80 90 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

56 0023412382 Phạm Trường Thịnh ĐHGDTH23J 3.80 94 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

57 0023412463 Võ Thị Minh Thư ĐHGDTH23J 3.80 94 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

58 0023413286 Trần Thị Bích Trâm ĐHGDTH23L 3.80 92 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

59 0023414176 Mai Ngọc Yến ĐHGDTH23M 3.80 90 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

60 0023411384 Liêu Trần Thanh Ngân ĐHGDTH23F 3.67 98 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

61 0023411889 Nguyễn Thị Thanh Trúc ĐHGDTH23H 3.67 98 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

62 0023411774 Huỳnh Kim Xuyến ĐHGDTH23G 3.67 94 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

63 0023410894 Trương Lê Quy ĐHGDTH23D 3.67 93 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

64 0023411547 Nguyễn Đức Duy Kha ĐHGDTH23F 3.67 93 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

65 0023411489 Võ Thị Kim Thương ĐHGDTH23F 3.67 93 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

66 0023411431 Lê Trung Tính ĐHGDTH23F 3.67 93 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

67 0023411812 Nguyễn Mọng Dương ĐHGDTH23H 3.67 93 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

68 0023411337 Phạm Hoàng Khả ĐHGDTH23F 3.67 92 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

69 0023411970 Đỗ Thị Yến Nhi ĐHGDTH23H 3.67 92 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

70 0023412737 Nguyễn Ngọc Hân ĐHGDTH23K 3.67 92 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000



71 0023414175 Lương Thảo Vy ĐHGDMN23A 4.00 90 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

72 0023411632 Đổng Thị Trúc Ngân ĐHGDMN23C 4.00 92 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

73 0023410669 Bùi Thị Kim Ngoan ĐHGDMN23A 3.87 96 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

74 0023411510 Nguyễn Thị Huỳnh Hương ĐHGDMN23B 3.87 90 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

75 0023411819 Phan Minh Thư ĐHGDMN23C 3.87 93 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

76 0023412223 Trần Huỳnh Minh Thư ĐHGDMN23D 3.87 91 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

77 0023413262 Nguyễn Kim Cúc ĐHGDMN23E 3.87 90 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

78 0023412188 Trần Thị Kim Luyến ĐHGDMN23C 3.80 92 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

79 0023411475 Lê Anh Thư ĐHGDMN23B 3.73 93 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

80 0023411491 Cao Thị Hồng Xuân ĐHGDMN23B 3.73 96 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

81 0023411146 Nguyễn Đỗ Như Ý ĐHGDMN23B 3.73 94 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

82 0023413257 Ngô Thị Thu Ngân ĐHGDMN23E 3.73 93 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

83 0023412771 Giáp Thị Anh Thư ĐHGDMN23E 3.73 93 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

84 0023412159 Bùi Uyển Nhi ĐHGDMN23C 3.73 92 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

85 0024418441 Lâm Thị Yến Nhi ĐHGDMN24H 3.81 92 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

86 0024416525 Võ Bích Ngọc ĐHGDMN24D 3.75 96 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

87 0024416306 Nguyễn Kim Linh ĐHGDMN24C 3.69 91 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

88 0024417906 Nguyễn Thị Tuyết Như ĐHGDMN24G 3.69 90 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

89 0024416712 Hồ Minh Thư ĐHGDMN24E 3.69 89 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

90 0024415796 Trần Thảo Nguyên ĐHGDMN24C 3.63 90 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

91 0024415445 Cao Thanh Tuấn ĐHGDTH24A 4.00 92 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

92 0024415509 Nguyễn Huỳnh Như ĐHGDTH24B 4.00 90 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

93 0024418254 Trần Thị Kim Diệu ĐHGDTH24M 3.87 95 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

94 0024418320 Lê Phan Yên Phương ĐHGDTH24M 3.87 94 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

95 0024415467 Vi Thị Mỹ Xuyên ĐHGDTH24A 3.80 90 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

96 0024415511 Nguyễn Thị Hoài Ngọc ĐHGDTH24B 3.80 92 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000



97 0024415800 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc ĐHGDTH24C 3.80 90 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

98 0024415831 Nguyễn Thị Đỗ Quyên ĐHGDTH24C 3.80 93 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

99 0024415878 Nguyễn Thị Bích Trâm ĐHGDTH24C 3.80 92 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

100 0024416655 Nguyễn Lê An Khang ĐHGDTH24G 3.80 92 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

101 0024416666 Nguyễn Thị Mỹ Linh ĐHGDTH24G 3.80 97 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

102 0024416678 Trần Thị Ngọc Thảo ĐHGDTH24G 3.80 92 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

103 0024418162 Châu Thị Phương Giao ĐHGDTH24M 3.80 90 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

104 0024415959 Phan Nguyễn Phương Thư ĐHGDTH24D 3.73 90 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

105 0024418324 Nguyễn Thị Minh Anh ĐHGDTH24M 3.73 90 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

106 0024418303 Huỳnh Ngọc Hân ĐHGDTH24M 3.73 92 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

107 0024418128 Bùi Thị Mỹ Quyên ĐHGDTH24M 3.73 90 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

108 0024415856 Lê Phong Đạt ĐHGDTH24A 3.67 92 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

109 0024415795 Nguyễn Thị Anh Thư ĐHGDTH24C 3.67 94 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

110 0024415930 Lê Thị Mỹ Tiên ĐHGDTH24C 3.67 95 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

111 0024415871 Nguyễn Ngọc Huyền Trâm Đ'HGDTH24C 3.67 97 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

112 0024416070 Sầm Thị Hoài Thương ĐHGDTH24D 3.67 96 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

113 0024416272 Lê Thị Lan Anh ĐHGDTH24E 3.67 93 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

114 0024416268 Trần Thị Mỹ Duyên ĐHGDTH24E 3.67 95 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

115 0024416553 Trình Lâm Nghi Thường ĐHGDTH24F 3.67 92 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

116 0024418994 Thái Thị Thảo ĐHGDTH24K 3.67 92 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

117 0024418223 Phạm Hải Đăng ĐHGDTH24M 3.67 92 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

118 0024418336 Mai Văn Hóa ĐHGDTH24M 3.67 96 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

119 0024418204 Nguyễn Huỳnh Thị Bảo Trân ĐHGDTH24M 3.67 95 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

120 0024415843 Trần Yến Đình ĐHGDTH24C 3.67 91 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

121 0024416606 Nguyễn Duy Khang ĐHGDTH24G 3.67 91 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

122 0024416653 Kim Thành Nhân ĐHGDTH24G 3.67 91 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000



123 0024417992 Trương Quỳnh Anh ĐHGDTH24L 3.67 91 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

124 0024417882 Võ Thị Thu Hương ĐHGDTH24L 3.67 91 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

125 0022410600 Nguyễn Ngọc Hân ÐHGDTH22C 3.58 96 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

126 0022411167 Nguyễn Thị Huỳnh Trâm ÐHGDTH22E 3.58 91 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

127 0022410180 Nguyễn Thị Thu Diệu ÐHGDTH22A 3.57 91 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

128 0022410363 Nguyễn Thị Huyền Trân ÐHGDTH22B 3.57 91 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

129 0022410935 Nguyễn Trần Anh Thư ÐHGDTH22D 3.57 87 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

130 0022410152 Nguyễn Huỳnh Như ÐHGDTH22A 3.50 92 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

131 0022410029 Trịnh Hồ Cẩm Tú ÐHGDTH22A 3.50 92 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

132 0022410715 Võ Hoàng Nhân ÐHGDTH22C 3.50 95 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

133 0022410737 Lê Thị Tường Vy ÐHGDTH22C 3.50 89 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

134 0022411006 Phạm Như Ý ÐHGDTH22E 3.50 99 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

135 0022412526 Huỳnh Thị Kim Ngân ÐHGDTH22K 3.50 93 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

136 0022412073 Trần Thị Trinh ÐHGDTH22M 3.50 94 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

137 0022410436 Ngô Thị Huỳnh Như ÐHGDTH22B 3.46 91 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

138 0022410863 Nguyễn Thị Nhi ÐHGDTH22D 3.46 87 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

139 0022411545 Tạ Thị Biểu Dương ÐHGDTH22F 3.46 94 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

140 0022412426 Nguyễn Ngọc Kim Anh ÐHGDTH22H 3.46 88 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

141 0022411422 Trương Thị Kim Ngân ÐHGDTH22I 3.46 90 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

142 0022411328 Mai Thị Hạ Vy ÐHGDTH22I 3.46 90 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

143 0022412317 Trần Thị Mỹ Thường ÐHGDTH22K 3.46 88 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

144 0022410629 Lưu Ngọc Bảo Hân ÐHGDTH22C 3.43 90 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

145 0022410865 Lê Thị Hồng Cẩm ÐHGDTH22D 3.43 86 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

146 0022411219 Đặng Thị Ngọc Trâm ÐHGDTH22L 3.43 88 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

147 0022410913 Nguyễn Đăng Ninh ÐHGDTH22D 3.42 99 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

148 0022411510 Cù Thị Kim Quyên ÐHGDTH22F 3.42 94 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000



149 0022412378 Đặng Trăm Thích ÐHGDTH22H 3.41 90 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

150 0022410197 Nguyễn Thị Ngọc Anh ÐHGDTH22A 3.38 94 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

151 0022410135 Nguyễn Thị Diệu My ÐHGDTH22A 3.38 92 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

152 0022412583 Nguyễn Thị Hồng Anh ÐHGDTH22M 3.38 91 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

153 0022412448 Huỳnh Nhựt Anh Khôi ÐHGDTH22M 3.38 91 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

154 0022410342 Phạm Thị Ngoan ÐHGDTH22B 3.36 90 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

155 0022412254 Võ Thị Hạnh Quyên ĐHGDTH22H 3.36 88 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

156 0022411727 Nguyễn Thị Diễm Trinh ĐHGDTH22I 3.36 88 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

157 0022410862 Trần Thị Kim Ngân ĐHGDTH22D 3.33 97 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

158 0022411621 Nguyễn Trị An ĐHGDTH22F 3.33 94 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

159 0022411668 Lê Thị Xuân Thuỳ ĐHGDTH22F 3.33 94 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

160 0022411672 Phạm Thị Kim Uyên ĐHGDTH22F 3.33 98 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

161 0022412592 Hồ Thị Tâm ĐHGDTH22M 3.33 95 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

162 0023410460 Nguyễn Ngọc Minh Nhân ĐHGDTH23C 3.80 89 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

163 0023410743 Nguyễn Trần Ngọc Trâm ĐHGDTH23C 3.80 89 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

164 0023410048 Huỳnh Thị Cẩm Bào ĐHGDMN23A 3.87 88 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

165 0023410125 Đặng Thị Thùy Dương ĐHGDMN23A 3.87 89 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

166 0023410019 Phạm Thị Kim Kha ĐHGDMN23A 3.87 88 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

167 0023410558 Nguyễn Thị Cẩm Ly ĐHGDMN23A 3.87 89 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

168 0023411716 Phan Thị Mỹ Trân ĐHGDMN23C 3.87 89 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

169 0024419550 Võ Cẩm Tú ĐHGDMN24I 3.56 86 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

170 0024417921 Nguyễn Thị Phương Anh ĐHGDMN24G 3.56 90 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

171 0024417013 TrẦn Ngọc Lan Anh ĐHGDMN24E 3.56 91 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

172 0024417405 Hồ Thị Thuý Duy ĐHGDMN24F 3.56 96 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

173 0024418268 Nguyễn Thị Ngọc Giàu ĐHGDMN24H 3.56 91 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

174 0024417781 Dương Thị Thanh Hằng ĐHGDMN24G 3.56 90 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000



175 0024418131 Lê Quỳnh Hương ĐHGDMN24H 3.56 91 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

176 0024417826 Lâm Thị Ánh Ngọc ĐHGDMN24G 3.56 92 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

177 0024415702 Phạm Thị Yến Nhi ĐHGDMN24C 3.56 94 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

178 0024415478 Trương Thị Yến Nhi ĐHGDMN24A 3.56 92 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

179 0024416841 Chế Ngọc Quỳnh Như ĐHGDMN24E 3.56 90 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

180 0024415888 Võ Nguyên Phương ĐHGDMN24C 3.56 91 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

181 0024415848 Phan Thị Anh Thư ĐHGDMN24C 3.56 92 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

182 0024416285 Đinh Thị Quế Trân ĐHGDMN24C 3.56 90 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

183 0024416625 ĐoÀn Thị Cẩm Tú ĐHGDMN24D 3.56 95 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

184 0024418000 Cao Thị Hồng Tươi ĐHGDMN24G 3.56 93 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

185 0024416450 Nguyễn Thị Hồng Tươi ĐHGDMN24D 3.56 91 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

186 0024415492 Lý Nhã Hân ĐHGDMN24A 3.50 97 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

187 0024416415 Nguyễn Thanh Hằng ĐHGDMN24D 3.50 90 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

188 0024416129 Phan Mỹ Ngọc ĐHGDMN24B 3.50 89 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

189 0024416161 Nguyễn Ngọc Tuyền ĐHGDMN24B 3.50 88 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

190 0024415431 Võ Thị Cẩm Ly ĐHGDTH24A 3.87 87 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

191 0024415455 Nguyễn Thị Như Ý ĐHGDTH24A 3.87 89 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

192 0024415439 Nguyễn Thị Kim Anh ĐHGDTH24A 3.80 89 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

193 0024415409 Dương Thị Thanh Thảo ĐHGDTH24A 3.80 88 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

1.647.700.000Tổng cộng

Bằng chữ: Một tỷ sáu trăm bốn mươi bảy triệu bảy trăm nghìn đồng



TT MSSV Họ và tên Lớp
Điểm

TBCHT

Điểm
rèn 

luyện
Xếp loại

 Số tiền
01 tháng 

Số tháng
được 

hưởng
Thành tiền Ghi chú

1 0023310084 Tăng Kim Ánh CĐGDMN23B 3.87 90 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

2 0023310018 Trần Hoàng Thanh Diễm CĐGDMN23A 3.73 93 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

3 0023310016 Lê Trang Phương Duy CĐGDMN23A 3.73 97 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

4 0023310045 Nguyễn Thị Ngọc Nữ CĐGDMN23A 3.73 93 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

5 0023310023 Lâm Thị Thúy Vân CĐGDMN23A 3.73 93 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

6 0023310083 Huỳnh Thị Hường CĐGDMN23B 3.73 91 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

7 0024310063 Phạm Thị Quế Trân CĐGDMN24B 3.80 91 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

8 0024310001 Trần Thị Tâm Đoan CĐGDMN24A 3.73 92 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

9 0024310013 Phạm Thị Ngọc Bé Huỳnh CĐGDMN24A 3.73 94 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

10 0024310007 Phạm Nguyễn Ngọc Mai CĐGDMN24A 3.73 91 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

11 0024310002 Phạm Song Ngân CĐGDMN24A 3.73 92 Xuất sắc 1.780.000 5 8.900.000

12 0023310077 Thạch Thị Ngọc Giàiu CĐGDMN23B 3.73 89 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

13 0023310082 Nguyễn Thị Kim Ngân CĐGDMN23B 3.73 89 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

14 0022310042 Trần Thị Bích Trân CĐGDMN22A 3.55 84 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

15 0022310001 Phạm Thị Anh Thi CĐGDMN22A 3.45 83 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

16 0022310002 Nguyễn Thị Huỳnh Như CĐGDMN22A 3.45 83 Giỏi 1.580.000 5 7.900.000

137.400.000    

DANH SÁCH CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

 KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC - MẦM NON, TRƯỜNG SƯ PHẠM
(Các ngành đào tạo sư phạm)

Tổng cộng

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-ĐHĐT  ngày         tháng  7  năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp)

Bằng chữ: Một trăm ba mươi bảy triệu bốn trăm nghìn đồng
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